
06-2023-KTU  SỞ TÀI CHÍNH
TỈNH KON TUM

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2023
( Kèm theo Báo cáo số:           /BC-STC ngày         tháng         năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum )

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đăc điểm
kinh tế kỹ
thuật, quy

cách

ĐVT Loại giá
phổ biên Kỳ trước Kỳ báo

cáo
Tăng, giảm Nguồn thông tin Ghi chúMức %

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=7/5 9 10
1 Giá bán lẻ

1,001 Thóc tẻ thường đ/kg Giá bán lẻ 9,000 9,000 0 0.00

Khảo sát giá trực
tiếp tại các chợ;

Trung tâm
Thương mại Kon

Tum; Siêu thị
Coop Mart Kon

Tum

1,002 Gạo tẻ thường đ/kg Giá bán lẻ 15,000 15,000 0 0.00
1,003 Gạo tẻ ngon đ/kg Giá bán lẻ 18,000 18,000 0 0.00
1,004 Thịt lợn hơi đ/kg Giá bán lẻ 55,000 55,000 0 0.00
1,005 Thịt lợn thăn đ/kg Giá bán lẻ 120,000 120,000 0 0.00
1,006 Thịt lợn mông sấn đ/kg Giá bán lẻ 120,000 120,000 0 0.00
1,007 Thịt bò thăn đ/kg Giá bán lẻ 270,000 270,000 0 0.00
1,008 Gà công nghiệp đ/kg Giá bán lẻ 85,000 85,000 0 0.00

1,009 Gà ta Còn sống loại
1,2-1,8 kg đ/kg Giá bán lẻ 150,000 150,000 0 0.00

1,010 Cá lóc Loại 0,5kg-
1,0kg đ/kg Giá bán lẻ 75,000 75,000 0 0.00

1,011 Cá trắm Loại trên 2kg đ/kg Giá bán lẻ 100,000 100,000 0 0.00
1,012 Cá biển loại 4 đ/kg Giá bán lẻ 90,000 90,000 0 0.00
1,013 Cá thu đ/kg Giá bán lẻ 210,000 210,000 0 0.00
1,014 Giò lụa đ/kg Giá bán lẻ 140,000 140,000 0 0.00

1,015 Rau cải xanh Cải ngọt, cải
cay theo mùa đ/kg Giá bán lẻ 19,000 22,000 3,000 15.79

1,016 Bí xanh Quả từ 1-2kg đ/kg Giá bán lẻ 16,000 17,000 1,000 6.25

1,017 Cà chua Quả to vừa 8-
10 quả/kg đ/kg Giá bán lẻ 25,000 25,000 0 0.00

1,018 Rượu vang Đà lạt 375ml đ/chai Giá bán lẻ 64,500 64,500 0 0.00
1,019 Bưởi da xanh đ/kg Giá bán lẻ 47,000 49,000 2,000 4.26
1,020 Thanh long (ruột trắng) đ/kg Giá bán lẻ 25,000 23,000 -2,000 -8.00
1,021 Dầu ăn thực vật (Tường An) Chai 1 lít đ/lít Giá bán lẻ 52,900 52,900 0 0.00
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1,022 Muối hạt đ/kg Giá bán lẻ 6,800 6,800 0 0.00
1,023 Đường RE Kon Tum Gói 01kg đ/kg Giá bán lẻ 22,000 22,000 0 0.00
1,024 Bia hộp Sài gòn xanh đ/thùng Giá bán lẻ 258,400 258,400 0 0.00 333
1,025 Pessi lon đ/thùng Giá bán lẻ 211,000 211,000 0 0.00 Loại 24 lon
1,026 Thuốc C nội 500mg đ/vỉ Giá bán lẻ 4,000 4,000 0 0.00 Nhà thuốc Thanh

Hương
Vỉ 10 viên

1,027 Thuốc Ampi nội 250mg đ/vỉ Giá bán lẻ 5,000 5,000 0 0.00 Vỉ 10 viên
1,028 Vải côtton 100% đ/m Giá bán lẻ 40,000 40,000 0 0.00 Hiệu vải Loan1,029 Vải pha sợi tổng hợp đ/m Giá bán lẻ 45,000 45,000 0 0.00
1,030 Lốp xe máy nội LI đ/cái Giá bán lẻ 250,000 250,000 0 0.00
1,031 Tivi LG 32inch đ/cái Giá bán lẻ 8,000,000 5,900,000 -2,100,000 -26.25 Điện máy xanh
1,032 Tủ lạnh SASUNG 208 lít đ/cái Giá bán lẻ 6,290,000 5,500,000 -790,000 -12.56
1,033 Phân Urê đ/kg Giá bán lẻ 19,000 19,000 0 0.00 Đại lý phân bón

Diệu Trang
Phú Mỹ

1,034 Phân Kaly (Nga) đ/kg Giá bán lẻ 17,300 17,300 0 0.00
1,035 Xi măng Phúc Sơn PCB40 đ/kg Giá bán lẻ 1,800 1,800 0 0.00 Vật liệu xây

dựng Phượng
Vân1,036 Thép XD phi 6-8 (Pomina) đ/kg Giá bán lẻ 17,050 16,850 -200 -1.17

1,037 Xăng 95- III đ/lít Giá bán lẻ 22,450 21,840 -610 -2.72
Chi nhánh xăng

dầu Bắc Tây
nguyên

1,038 Xăng E5-RON 92II đ/lít Giá bán lẻ 21,280 20,870 -410 -1.93
1,039 Dầu hỏa đ/lít Giá bán lẻ 18,120 18,270 150 0.83
1,040 Điêzen 0,05S đ/lít Giá bán lẻ 18,290 18,520 230 1.26
1,041 Ga Petro (VN/SG) Bình 12kg đồng/bình Giá bán lẻ 376,992 366,960 -10,032 -2.66

1,042 Cước ô tô liên tỉnh đ/vé Giá bán lẻ 300,000 300,000 0 0.00 Nhà xe Minh
Quốc

Kon Tum-
TPHCM (xe
giường nằm)

1,043 Công may quần âu nam/nữ đ/chiếc Giá bán lẻ 160,000 160,000 0 0.00
1,044 Trông giữ xe máy đ/lần Giá bán lẻ 2,000 2,000 0 0.00
1,045 Vàng 99,99%

Khảo sát giá trực
tiếp tại các chợ;

Trung tâm
Thương mại Kon

Tum; Siêu thị
Coop Mart Kon

Tum
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- Tư nhân Nhẫn tròn loại
1 chỉ (9999) 1.000đ/c Giá bán lẻ 5,556,000 5,540,000 -16,000 -0.29 Hiệu vàng Kim

Thúy Giá bán ra

1,046 Đôla Mỹ

- NHNN Loại 100$ đ/USD Giá bán lẻ 23,612 23,660 48 0.20 Kho bạc Nhà
nước tỉnh

2 Giá bán nông sản
2,001 Thóc tẻ thường đ/kg Giá bán lẻ 9,000 9,000 0 0.00

2,002 Cà phê nhân đ/kg Giá bán lẻ 60,800 65,700 4,900 8.06 Trang TTĐT:
congthuong.vn
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